
 
 

 

 
2. Read and Match 

 
3. Read and circle a or b 



 

 
4. Look and write 



 

 
  



 

ĐÁP ÁN 

1. Write 

1 - Good morning (Chào buổi sáng) 

2 - Good evening (Chào buổi tối) 

3 - Goodbye (Chào tạm biệt) 

4 - Good night (Chúc ngủ ngon) 

5 - Good afternoon (Chào buổi chiều) 

6 - See you tomorrow (Hẹn gặp lại ngày mai) 

2. Read and Match 

2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - d 

3. Read and circle a or b 

1 - a; 2 - b; 

Hướng dẫn dịch 

1: Mai: Chào buổi sáng thầy Lộc 

Thầy Lộc: Chào buổi sáng, Mai. Em khỏe không? 

Mai: Em rất khỏe, cảm ơn thầy. Thế thầy có khỏe không ạ? 

Thầy Lộc: Thầy khỏe, cảm ơn em. 

2: Nam: Chào buổi chiều cô Hiền. 

Cô Hiền: Chào buổi chiều, Nam. Rất vui được gặp lại em 

Nam: Em cũng rất vui khi gặp cô. 

4. Look and write 

1 - See you tomorrow 

2 - Good night 

3 - Good evening 

4 - Goodbye 

 


